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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Bến Tre18/05/1988NamAnLý Quốc12350027001

TpHCM16/02/1994NữAnPhan Nhật12350027012

TpHCM26/11/1992NữAnNguyễn Ngọc Hoàn12350027033

Đồng Nai10/10/1988NamAnThái Thuận12350027044

Hà Nội05/09/1979NữAnBùi Thị Hải12350027055

TpHCM15/01/1986NamBảoNguyễn Hồ Xuân12350027136

TpHCM14/12/1981NữBíchNguyễn Thị Ngọc12350027167

Khánh Hòa24/10/1992NữBìnhPhạm Thị Thanh12350027178

Long An15/8 /1977NamBìnhPhạm Thanh12350027189

Bình Phước10/11/1989NamCảnhVũ Đức123500272210

TpHCM30/09/1994NữChiDương Ngọc Lan123500272511

Hải Dương24/07/1984NamCôngĐoàn Doãn123500273012

Bình Dương09/11/1988NữDiệuNguyễn Ngọc123500273713

TpHCM23/09/1981NữDungLê Thị Thanh123500273814

TpHCM15/07/1984NữHàNguyễn Thị Ngọc123500277115

TpHCM20/03/1981NữHânTrương Ngọc123500278016

Hà Tĩnh02/10/1988NữHiềnTrần Thị Thu123500278517

Gia Lai30/08/1991NamHiếuHoàng Gia Trung123500278718

TpHCM17/07/1985NamHoàngNguyễn Minh123500279519

Long An06/06/1991NữHuêTô Thị Ái123500279820

Long An12/11/1988NamHùngLiêu Văn123500279921

Phú Yên23/10/1991NữHươngNguyễn Thị Quỳnh123500280222

Nghệ An10/10/1983NữHuyềnTrần Thị Thanh123500281223

Lâm Đồng19/10/1989NamKhánhLương Duy123500281624

Sóc Trăng18/03/1991NamKhoaNguyễn Anh123500282025

Long An14/07/1977NamKhươngPhạm Duy123500282226

TpHCM09/03/1992NamLâmDương Triều123500283227

TpHCM17/04/1986NữLanLê Thị Phương123500283528

Bình Phước05/10/1988NamLongBùi Hoàng123500285029

Trà Vinh02/10/1989NữLyNguyễn Thị Sao123500285730
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Thái Bình07/08/1986NữMátTrần Thị123500286531

Long An03/01/1988NamMinhNguyễn Ngọc123500286732

TpHCM29/07/1986NamNgàHuỳnh Văn123500287833

TpHCM20/04/1976NữNgàĐặng Ngọc123500287934

Bình Dương08/03/1983NamNguyệnTrần Thiện123500289135

Vĩnh Long08/08/1994NữNguyệtPhùng Thị Ánh123500289236

TpHCM09/02/1991NữNhungVõ Thị Hồng123500290137

Long An30/10/1985NữNươngNguyễn Thị Bác123500290438

Bến Tre02/10/1977NữPhươngVõ Kim Tuyết123500292139

TpHCM02/10/1984NữSangƯng Thị Ngọc123500293740

Tây Ninh23/03/1984NữSươngNguyễn Thị123500294541

TpHCM09/11/1980NamTâmTrương Hoàng123500294842

Tây Ninh23/02/1991NữTâmNguyễn Minh123500295043

Nghệ An07/08/1975NamThắngNguyễn Việt123500296044

TpHCM06/11/1990NữThảoThái Thanh123500297145

Bình Dương20/01/1990NamThảoLê Thanh123500297246

TpHCM22/09/1994NữThảoVõ Thị Thanh123500297347

Long An03/06/1977NữThươngLê Thị Kim123500299148

TpHCM17/04/1986NữThủyNguyễn Thị Thu123500299849

Lâm Đồng18/09/1990NamTínLê Tấn123500300450

TpHCM01/05/1986NamTuấnNguyễn Minh123500305551

Kom Tum16/12/1989NữVânBùi Thị Thanh123500306652

TpHCM15/04/1990NữVyLâm Thùy123500307853

Thái Bình13/07/1981NữXaPhạm Thị123500308054

TpHCM08/09/1984NữXuânNguyễn Thị Thanh123500308355

Sóc Trăng25/05/1990NamTòngNguyễn Văn103500223956

TpHCM30/11/1993NamCảnhNguyễn Nhựt123500272357

TpHCM10/03/1991NữCươngTrương Thị Kim123500273258

Nghệ An26/12/1990NamDươngTrần Đức123500274359
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Hải Dương27/09/1993NữDuyênVũ Thị123500274660

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 60

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2017
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